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TÓM TẮT:
Bài nghiên cứu phân tích kinh nghiệm phát triển khu kinh tế tự do của một số quốc gia tiêu biểu và có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam như Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc. Từ đó làm rõ vai trò của các khu này trong thúc đẩy công nghiệp hóa, thương mại quốc tế và đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở so sánh các mô hình phát triển và phân tích các yếu tố quyết định thành công, nghiên cứu chỉ ra hiệu quả của khu kinh tế tự do phụ thuộc vào thiết kế thể chế, chất lượng cơ sở hạ tầng, môi trường kinh doanh và mức độ liên kết với nền kinh tế trong nước. Từ các kinh nghiệm quốc tế, bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm phát triển các khu kinh tế tự do tại Việt Nam theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
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1. Đặt vấn đề
Trong tiến trình toàn cầu hóa kinh tế, các khu kinh tế tự do (Free Economic Zones - FEZs) hay khu kinh tế đặc biệt (Special Economic Zones - SEZs) đã trở thành một công cụ chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và mở rộng thương mại quốc tế. Theo UNCTAD (2019), hiện có hơn 5.400 SEZ đang hoạt động tại khoảng 145-147 nền kinh tế trên thế giới, cùng với hàng trăm khu đang được quy hoạch hoặc xây dựng. Các nghiên cứu học thuật cho thấy, SEZ có thể tạo ra động lực thúc đẩy xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia khi được thiết kế với thể chế linh hoạt, hạ tầng phù hợp và sự gắn kết với chiến lược phát triển quốc gia. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia đã phát triển các mô hình khu kinh tế tự do khác nhau nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với Việt Nam, vấn đề nghiên cứu mô hình khu kinh tế tự do trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới nâng cấp vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2024, cả nước có 447 khu công nghiệp và khu chế xuất được thành lập. Những điều kiện này đặt ra yêu cầu nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nhằm làm rõ các mô hình phát triển khu kinh tế tự do và rút ra các hàm ý chính sách phù hợp cho Việt Nam. (Hữu Hòe, 2025).
2. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển khu kinh tế tự do

Trong bối cảnh các khu kinh tế tự do ngày càng được nhiều quốc gia sử dụng như một công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ các mô hình tổ chức, cơ chế vận hành cũng như các yếu tố quyết định hiệu quả của các khu này. 

Trong thực tiễn, các quốc gia đã triển khai nhiều mô hình khu kinh tế tự do với mục tiêu và cách tiếp cận khác nhau. Một số quốc gia sử dụng các đặc khu kinh tế như công cụ thử nghiệm cải cách thể chế và thúc đẩy công nghiệp hóa, trong khi những quốc gia khác lại tập trung phát triển các khu thương mại tự do gắn với logistics, dịch vụ và đổi mới sáng tạo. Việc phân tích kinh nghiệm của các quốc gia tiêu biểu sẽ giúp nhận diện các mô hình phát triển và các yếu tố quyết định thành công của khu kinh tế tự do, qua đó cung cấp cơ sở tham khảo quan trọng cho quá trình xây dựng và hoàn thiện mô hình khu kinh tế tự do tại Việt Nam.

2.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc

Trung Quốc được xem là một trong những quốc gia thành công nhất trong việc sử dụng các khu kinh tế tự do như một công cụ thúc đẩy cải cách thể chế và phát triển kinh tế. Sự hình thành các đặc khu kinh tế tại Trung Quốc gắn liền với chính sách “cải cách và mở cửa” được khởi xướng từ cuối thập niên 1970.

Các đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc được thành lập vào năm 1980 tại Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu và Hạ Môn. Những khu vực này được trao quyền tự chủ tương đối lớn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, xây dựng cơ chế quản lý linh hoạt và thử nghiệm các chính sách kinh tế mới. Mục tiêu ban đầu của các đặc khu kinh tế không chỉ là thu hút vốn đầu tư mà còn tạo ra những “không gian thể chế thử nghiệm” cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

Thực tiễn phát triển cho thấy, các đặc khu kinh tế đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Trung Quốc. Trường hợp Thâm Quyến thường được xem là minh chứng tiêu biểu. Từ một khu vực kinh tế nhỏ với nền tảng công nghiệp hạn chế vào cuối thập niên 1970, Thâm Quyến đã nhanh chóng phát triển thành một trung tâm sản xuất và công nghệ lớn của Trung Quốc sau vài thập niên phát triển.

Theo phân tích của nhiều nghiên cứu quốc tế, các đặc khu kinh tế của Trung Quốc đã góp phần thu hút lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy xuất khẩu và tạo việc làm. Quan trọng hơn, các khu này đã trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ và phát triển các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu.

Một đặc điểm đáng chú ý của mô hình khu kinh tế tự do tại Trung Quốc là sự kết hợp giữa chính sách ưu đãi đầu tư, cải cách thể chế và đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng. Chính phủ Trung Quốc đã dành nguồn lực đáng kể để phát triển hệ thống giao thông, cảng biển và khu công nghiệp trong các đặc khu kinh tế, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất và thương mại.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng từng bước mở rộng mô hình khu kinh tế tự do sang nhiều hình thức khác nhau như khu phát triển kinh tế và công nghệ, khu công nghiệp công nghệ cao và các khu thương mại tự do. Hệ thống các khu kinh tế này đã trở thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư của Trung Quốc.

Tuy nhiên, kinh nghiệm của Trung Quốc cũng cho thấy, sự thành công của các khu kinh tế tự do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí địa lý thuận lợi, sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ và khả năng kết nối với thị trường quốc tế.

2.2. Kinh nghiệm của Singapore

Singapore là một trong những nền kinh tế thành công nhất trong việc phát triển các khu thương mại tự do và trung tâm logistics quốc tế. Ngay từ những năm 1960, quốc gia này đã lựa chọn chiến lược phát triển dựa trên thương mại quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài và xây dựng các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu.

Khác với mô hình đặc khu kinh tế quy mô lớn của Trung Quốc, Singapore áp dụng cách tiếp cận linh hoạt hơn khi phát triển các khu thương mại tự do (Free Trade Zones - FTZs) gắn với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics. Các khu này cho phép doanh nghiệp lưu kho, gia công và tái xuất hàng hóa mà không phải chịu thuế nhập khẩu trong thời gian nhất định. Nhờ đó, Singapore đã trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng của thế giới.

Theo thống kê của Cơ quan quản lý cảng Singapore, cảng Singapore xử lý hơn 37 triệu TEU container mỗi năm, thuộc nhóm các cảng lớn nhất thế giới. Hoạt động logistics và thương mại quốc tế đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của quốc gia này. Các khu thương mại tự do của Singapore đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp quốc tế triển khai hoạt động sản xuất và phân phối tại khu vực châu Á.

Một yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của Singapore là môi trường thể chế minh bạch và hiệu quả quản trị cao. Chính phủ Singapore đã xây dựng một hệ thống pháp lý ổn định, thủ tục hành chính đơn giản và môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư quốc tế. Ngoài ra, quốc gia này cũng chú trọng đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống cảng biển, sân bay và mạng lưới logistics.


2.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc

Hàn Quốc bắt đầu phát triển các khu kinh tế tự do vào đầu những năm 2000 nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Một trong những khu kinh tế tự do nổi bật nhất là Incheon Free Economic Zone (IFEZ), được thành lập vào năm 2003. Khu này bao gồm 3 khu vực chính: Songdo, Yeongjong và Cheongna, với tổng diện tích khoảng 209 km². IFEZ được thiết kế như một trung tâm kinh tế quốc tế với các khu đô thị hiện đại, trung tâm tài chính và các khu công nghiệp công nghệ cao.

Chính phủ Hàn Quốc đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và xây dựng các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các doanh nghiệp quốc tế. Theo số liệu của chính quyền Incheon, tổng vốn đầu tư thu hút vào khu IFEZ đã vượt 140 tỷ USD tính đến năm 2023.

Ngoài ra, Hàn Quốc còn phát triển nhiều khu kinh tế tự do khác như Busan-Jinhae Free Economic Zone và Gwangyang Bay Free Economic Zone. Các khu này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế, phát triển logistics và thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy các khu kinh tế tự do có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

3. So sánh kinh nghiệm quốc tế và hàm  ý với Việt Nam
3.1. So sánh kinh nghiệm quốc tế
Từ việc phân tích kinh nghiệm phát triển khu kinh tế tự do của một số quốc gia tiêu biểu, có thể nhận thấy các quốc gia đã áp dụng những mô hình và cách tiếp cận khác nhau trong việc thiết kế và vận hành các khu kinh tế này. Những khác biệt đó phản ánh điều kiện phát triển, lợi thế kinh tế cũng như mục tiêu chiến lược của từng quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, việc so sánh các mô hình phát triển khu kinh tế tự do không chỉ giúp làm rõ các đặc điểm nổi bật của từng trường hợp, mà còn góp phần nhận diện những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của mô hình này.

Bảng 1 tổng hợp và so sánh một số đặc điểm cơ bản trong kinh nghiệm phát triển khu kinh tế tự do của một số quốc gia tiêu biểu.

Bảng 1.  So sánh kinh nghiệm phát triển khu kinh tế tự do của một số quốc gia

	Quốc gia
	Số lượng khu kinh tế tự do/FTZ
	FDI gần nhất (USD)
	Đóng góp xuất khẩu/thương mại
	Mô hình phát triển chính

	Trung Quốc
	>2500 khu phát triển kinh tế các loại
	189 tỷ USD (2022)
	60% xuất khẩu đến từ các khu kinh tế
	Đặc khu kinh tế quy mô lớn, thử nghiệm cải cách thể chế

	Singapore
	Nhiều FTZ logistics
	141 tỷ USD (2023)
	Trung tâm trung chuyển thương mại toàn cầu
	FTZ gắn với cảng biển và logistics

	Hàn Quốc
	9 FEZ
	18 tỷ USD (2023)
	Trung tâm công nghệ và dịch vụ
	FEZ công nghệ cao


Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Việc so sánh này cho thấy một số điểm khác biệt đáng chú ý.

Thứ nhất, Trung Quốc sử dụng các khu kinh tế tự do như một công cụ quan trọng trong quá trình cải cách thể chế và phát triển công nghiệp, trong khi Ấn Độ chủ yếu sử dụng các khu này nhằm thúc đẩy xuất khẩu và thu hút đầu tư.

Thứ hai, Singapore tập trung phát triển các khu kinh tế tự do gắn với hệ thống logistics và thương mại quốc tế, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng giao thông.

Thứ ba, Hàn Quốc sử dụng các khu kinh tế tự do như một công cụ để phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao và thu hút đầu tư quốc tế.

Nhìn chung, kinh nghiệm quốc tế cho thấy hiệu quả của các khu kinh tế tự do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thiết kế thể chế, chất lượng cơ sở hạ tầng, môi trường kinh doanh và sự gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế quốc gia.
3.2. Hàm ý quản trị với Việt Nam
Thứ nhất, phát triển khu kinh tế tự do cần gắn với chiến lược phát triển quốc gia.
Một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của các khu kinh tế tự do là sự gắn kết chặt chẽ giữa các khu này với chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Trường hợp của Trung Quốc cho thấy, các đặc khu kinh tế được thiết kế như một công cụ quan trọng trong chiến lược cải cách và mở cửa nền kinh tế. Các đặc khu không chỉ thu hút đầu tư nước ngoài mà còn đóng vai trò như những “phòng thí nghiệm thể chế” để thử nghiệm các chính sách kinh tế mới trước khi áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Tương tự, tại Hàn Quốc, các khu kinh tế tự do được xây dựng nhằm hỗ trợ chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ có giá trị gia tăng lớn. Điều này cho thấy, việc phát triển khu kinh tế tự do cần được đặt trong một chiến lược phát triển dài hạn của quốc gia thay vì chỉ nhằm mục tiêu thu hút đầu tư ngắn hạn.

Đối với Việt Nam, việc xây dựng các khu kinh tế tự do cần gắn với các chiến lược phát triển kinh tế quan trọng như phát triển công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển logistics và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ hai, vai trò quan trọng của cải cách thể chế và môi trường kinh doanh.  
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hiệu quả của các khu kinh tế tự do phụ thuộc đáng kể vào môi trường thể chế và chất lượng quản trị. Thành công của Singapore không chỉ đến từ vị trí địa lý thuận lợi mà còn từ hệ thống pháp lý minh bạch, thủ tục hành chính đơn giản và môi trường kinh doanh thuận lợi. Việc xây dựng khu kinh tế tự do không chỉ đơn thuần là tạo ra các ưu đãi thuế hoặc đất đai, mà cần đi kèm với cải cách thể chế sâu rộng nhằm tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và cạnh tranh.

Đối với Việt Nam, điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản trị và xây dựng khung pháp lý phù hợp cho các khu kinh tế tự do.

Thứ ba, ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng và logistics. 
Một đặc điểm chung của các khu kinh tế tự do thành công là sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng. Các đặc khu kinh tế của Trung Quốc được phát triển cùng với hệ thống giao thông, cảng biển và hạ tầng công nghiệp hiện đại. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, cơ sở hạ tầng không chỉ bao gồm hạ tầng giao thông mà còn bao gồm hạ tầng số, hệ thống logistics và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Đối với Việt Nam, việc phát triển các khu kinh tế tự do cần gắn với đầu tư đồng bộ vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống cảng biển, logistics, sân bay quốc tế và hạ tầng số.

Thứ tư, tăng cường liên kết giữa khu kinh tế tự do và nền kinh tế trong nước.
Một trong những thách thức của các khu kinh tế tự do là nguy cơ trở thành các “ốc đảo kinh tế” nếu không có sự liên kết với nền kinh tế trong nước. Nhiều nghiên cứu cho thấy, các khu kinh tế tự do chỉ có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực khi có sự kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp và ngành công nghiệp trong nước.

Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, sự thành công của các đặc khu kinh tế gắn liền với sự phát triển của các cụm công nghiệp xung quanh. Điều này giúp tạo ra sự liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp nội địa, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế.

Đối với Việt Nam, việc phát triển các khu kinh tế tự do cần gắn với chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

Thứ năm, định hướng phát triển các khu kinh tế tự do thế hệ mới.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển sang các mô hình kinh tế số và kinh tế xanh, nhiều quốc gia đang phát triển các khu kinh tế tự do thế hệ mới với trọng tâm là đổi mới sáng tạo và công nghệ cao.

Ví dụ, Hàn Quốc đã xây dựng các khu kinh tế tự do nhằm thu hút các ngành công nghệ cao và dịch vụ tài chính quốc tế. Singapore cũng đang phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các khu thương mại tự do nhằm thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế tri thức.

Những xu hướng này cho thấy các khu kinh tế tự do trong tương lai không chỉ là các khu sản xuất định hướng xuất khẩu mà còn là các trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ.

Đối với Việt Nam, điều này gợi mở định hướng phát triển các khu kinh tế tự do thế hệ mới với trọng tâm là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
5. Kết luận

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động, các khu kinh tế tự do tiếp tục đóng vai trò quan trọng như một công cụ chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hiệu quả của các khu kinh tế tự do phụ thuộc vào chất lượng thể chế, năng lực quản trị và mức độ gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế quốc gia.

Đối với Việt Nam, việc nghiên cứu và vận dụng có chọn lọc các kinh nghiệm quốc tế về phát triển khu kinh tế tự do có ý nghĩa quan trọng nhằm hỗ trợ quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn tới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
Hữu Hòe (2025), Gia tăng “lực hút” đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế. Tạp chí Kinh tế Tài chính. Truy cập tại https://tapchikinhtetaichinh.vn/gia-tang-luc-hut-dau-tu-vao-khu-cong-nghiep-khu-kinh-te-61980.html
Đặng Thị Phương Hoa (2012). Khu kinh tế tự do: Thực tiễn phát triển ở Trung Quốc và Ấn Độ. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội.
Nguyễn Đình Cung (2017). Phát triển các khu kinh tế tại Việt Nam: Thực trạng và định hướng cải cách. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 470.
Trần Đình Thiên (2020). Phát triển các khu kinh tế ven biển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 276.
Aggarwal, A. (2012). Social and Economic Impact of SEZs in India. Oxford Development Studies, 40(1).
Farole, T., & Akinci, G. (2011). Special Economic Zones: Progress, Emerging Challenges, and Future Directions. World Bank, Washington DC.
UNCTAD (2019). Special economic zones. [Online] Available at https://unctad.org/system/files/official-document/WIR2019_CH4.pdf
Developing free economic zones: International experiences and policy implications for Vietnam
Vu Viet Phuong

Academy of Journalism and Communication
Abstract

This study examines the development experiences of free economic zones in selected countries with structural and developmental similarities to Vietnam, including China, Singapore, and South Korea. It elucidates the role of these zones in advancing industrialization, facilitating international trade, and fostering innovation. Through a comparative analysis of development models and key success factors, the findings indicate that the effectiveness of free economic zones is shaped by institutional design, infrastructure quality, the overall business environment, and the extent of integration with the domestic economy. The study thus provides a comprehensive analytical foundation for understanding the determinants of performance and the evolving role of free economic zones in the context of global economic integration.
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